
 
 

      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN H  ỆN      I  
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông                  ; 

 Các Hội thẩm nhân dân:                                           ; 
 

 - Thư ký phiên toà: Ông Tr                    Tòa án nhân dân       

       . 
 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ệ  Đ k  i  tham gia phiên toà: 

Ông             - Kiểm sát viên. 

 Ngày 31-3-2021, t i trụ sở Tòa án nhân dân               xét xử s  

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 221/2020/TLST-DS ngày 09-9-2020 về vi c 

“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo Quy t đ    đ    ụ án ra xét xử số: 

78/2020/Q XXS -DS ngày 21-12-2020; Q     đ                   số: 

02A/2021/Q S -DS      12-01-2021    Q     đ                        số: 

01/2021/Q ST-DS ngày 29-01-2021, giữ   á  đ     sự: 

 - Nguyên đơn: B                  –         ; 

        :       , xã K, huy    ă             ă      . 

 Ng  i đại  i n th o ủy quy n của    Tr n Th   u n  : Ông           - 

      . 

       : Số 158                                                         

        . 

 - B  đơn: B                                      –  ề    ng m    đ  

làm thủ tục niêm y t hợp l . 

        :       , xã K, huy    ă             ă      . 
 

 

NỘI D NG VỤ ÁN: 

 - Tại đơn khởi ki n ngày 02-9-2020 (BL 04) của nguyên đơn    Tr n Th  

Muôn H trình bày:  

          01-01-2020,                                              

                        số   ề  210.000.000 đ      ai tr m m  i tri u đồng  

   01     02      9999       24  , ông N       M           ụ     số   ề     

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

H  ỆN      I  

TỈNH   K NÔNG 
 
B n án số: 18/2021/DS-ST 

Ngày 31-3-2021 

   vi c tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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     đ               01-3-2020.             02 bên có lập gi y vay tiền và      

   ậ      s       1 5 /01   á   đố              ề         210.000.000 đ   . Khi 

đ n h n, ông N       M không tr  nợ cho    H        a thuận.        H khởi 

ki n yêu c u Toà án                                         bu c    M    

ông N ph i tr  01     02      9999       24        số tiền 210.000.000 đ ng 

                 6.300.000 đ   ,       ậ    ự              ụ          đ     ủ  

  á    ậ     10 /01  ă   đố             ợ 210.000.000 đ      ể         02-3-

2020 đ             ử s    ẩ . 

 - Đối với b  đơn    Đ ng Th   ộng   v   ng Tr n Trung N: Trong   á 

                  ụ á       á  đ              ủ  ụ   á                    i n t i 

      M        N đề  có m t t   đ         , Tòa án nhân dân huy    ă      

đ     n hành          hợp l   ă       ố  ụ   đối v i    M        N      đ    

    đ nh của pháp luật,          M        N vẫn không tham gia các buổi làm 

vi c t i Tòa án, nên       đ                         .  

                      đ             ủ     ề   ủ  n      đ   vẫn giữ 

nguyên yêu c u khởi ki    đề          đ         ử        ậ                  

  ở        ủ                    . 

   i di n Vi n kiểm sát nhân dân               phát biểu ý ki n: 

 - Về     i tham gia tố tụng và thu thập ch ng c :     á   á  đ nh đ    

    i tham gia tố tụng, thu thập ch ng c , c p tố   đ    ă    n tố tụng cho 

nhữ       i tham gia tố tụng, chuyển h  s         n kiểm sát đ m b   đ    

         đ nh của pháp luật.  

 - T             s    ẩm, H   đ ng xét xử đ            đ   đủ đ m b o 

đ             đ nh của B  luật Tố tụng dân sự, đ     sự đ  thực hi   đ   đủ 

các quyề            ụ của mình. 

 - Về n       : S             í    đá     á  á     ng c  có trong h  s   ụ 

án, k t qu  xét h i, tranh tụng t             đề ngh  H   đ ng xét xử  ă  c    ề  

466, 468  ủ       ậ      sự; kho   4   ều 19 Ngh  đ nh số 24/2012/  -CP 

ngày 03-4-2012 của Chính phủ về qu n lý ho   đ ng kinh doanh vàng       

  ậ                    ở        ủ                            ợ          

                                              á                    H 01 

    02      9999       24  , số tiền 210.000.000 đ                     

6.300.000 đ           á        22.659.000 đ ng. 

 - Về án phí dân sự s    ẩm          í   á  đ   : B                  

                    ph i ch u án phí        í   á  đ             đ nh pháp luật 
 

NH N   NH  ỦA   A ÁN: 

 ă          á                                 s   ụ á                    

tranh   ậ                     đ         ử   ậ  đ   : 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1.1] Về quan h  pháp luật      ẩ     ề            :        đ  ,    

                khởi ki n yêu c u                                        

ph i tr  01     02      9999 (     24K)      số tiền 210.000.000 đ           

          6.300.000 đ           ậ    ự              ụ          đ     ủ    á  

  ậ     10 /01  ă  phát sinh tranh ch p t  hợ  đ ng dân sự. Vì vậy, H   đ ng 
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xét xử  á  đ nh quan h  trong vụ án này là “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 

đ ợc quy đ nh t i kho   3   ều 26 của B  luật Tố tụng dân sự. B  đ  ,    M    

ông N    đ a ch  t i thôn  , xã K, huy     k Mil, t      k Nông nên Tòa án 

nhân dân huy    ă        ụ lý và gi i quy      đ             đ nh t   đ ểm a 

kho   1   ề  35    đ ểm a kho   1   ều 39 của B  luật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Về th i hi u khởi ki n: Ngày 01-01-2020,    M        N vay  ủ     

H 01     02      9999 (     24K)    số tiề  210.000.000 đ ng, th i h n tr  nợ 

là 02 tháng (t c là ngày 01-3-2020). Ngày 02-9-2020,    H n   đ     ởi ki n 

t i Tòa án                        là còn trong th i h             đ nh t i   ều 

429 của B  luật dân sự. 

[1.3]. Q á                   ụ á      đ      M        N        ợ   á  

        á                                 .     ậ       á  đ            

          ă       ố  ụ    ợp l         M        N             M        N 

 ẫ  v ng m  .  ă     kho   3   ều 209 của B  luật tố tụng dân sự Tòa án ti n 

hành gi i quy t v ng m t    M        N. 

[1.4]. T i phiên tòa, b  đ      M        N    đ ợc           ă       ố 

 ụ   hợp l         ẫn ti p tục v ng m                    ă     đ ểm b kho n 

2   ều 227      ề  228 của B  luật tố tụng dân sự H   đ ng xét xử ti n hành 

xét xử v ng m t b  đ            đ nh. 

[2].  ề          khởi ki n củ         đ  , H   đ ng xét xử         : 

[2.1]. X    ợ  đ            s     ữ     M        N        H là hoàn toàn có 

  ậ , ch ng c            đ          p cho Tòa án nhân dân huy    ă      

(b n gốc  ợ  đ            s   đề ngày 01-01-2020) thể hi n: B  M        N    

     ủ     H 01     02      9999       24K)    số tiề  210.000.000 đ ng     

  ữ     ủ     M        N, phù hợp v    á      đ nh của pháp luật về hợ  đ ng 

vay tài s n và hợ  đ ng dân sự.                đ n h n         á     M        

N không tr  tiền gốc    ề      s              6.300.000 đ    theo th a thuận    vi 

ph          ụ tr  nợ của bên vay đ ợ      đ nh t i kho   1   ều 466 B  luật 

dân sự:  

“1. Bên vay t i sản l  ti n thì phải trả đủ ti n khi đến hạn; nếu t i sản l  

vật thì phải trả vật cùng loại đúng số l ợng, chất l ợng, trừ tr  ng hợp có thỏa 

thuận khác”.  

[2.2]. T i kho   4   ều 19 Ngh  đ nh số 24/2012/  -CP ngày 03-4-2012 

của Chính phủ về qu n lý ho   đ ng kinh doanh vàng. Hành vi vi ph m trong 

ho   đ ng kinh doanh vàng, sử dụ                                á .    đ   

   M        N     01     02      9999 (24K) đ ợ      đổi ra tiền Vi t Nam 

đ ng theo giá bán ra của ti m vàng t   đ            i th   đ ểm xét xử vụ án 

      31-3-2021) là 5.200.000 đ ng/01 ch  vàng 9999       24  . 

[2.3].           ậ    á  đ    số 29/    -  09      08-3-2021  ủ  Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an t      k Nông đ        ậ      s  : 

  ữ       ữ                                     ụ :                     

      á  đ     k  hi u    s        ữ       ữ       ủ                                

 ẫ   k  hi u từ  1 đến                                     . 
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  ữ       ữ                                  ụ :                         

  á  đ     k  hi u    s        ữ       ữ       ủ                              ẫ   k  

hi u từ  1 đến                                     .  

[2.4].  ề lãi su t   ậ    ự              ụ          đ          ều 468  ủ  

B  luật dân sự    10 /01  ă .      ậ   đố      số   ề  210.000.000 đ     ể    

     02-3-2020 đ             ử s    ẩ        31-3-2021)    13   á  , cụ thể:  

210.000.000 đ ng x 0,83%/ 01   á    x 13 tháng = 22.659.000 đ ng.  

Tổng c ng số tiền gốc    ề      s                 ậ  và   ề  lãi s      ậ    ự  

            ụ là: 210.000.000 đ ng + 6.300.000 đ ng   22.659.000 đ    

= 238.959.000 đ ng. 

[3].      ữ    ă     và phân tích nêu trên,     đ         ử          

  ậ                    ở        ủ                    ,                  

                                     á         tr  cho    H 01     02      

9999       24       ổ   số   ề     238.959.000 đ ng. 

[4]. X        đ ể  đề ngh  củ  đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân       

        t                    ă    , phù hợp pháp luật c n ch p nhận. 

 5].  ề á    í: Á    í     sự s    ẩ       á          238.959.000 

đ     + 01     02      9999       24     5.200.000 đ   / 01       62.400.000 

đ    x 5% = 15.067.950  đ   .             ủ     H đ ợ         ậ         M 

       N           á    í     sự s    ẩ     15.067.950 đ   . Tr  l i cho    H 

số tiền t m     á    í đ    p là 5.668.950 đ ng. 

[6]. Về       í   á  đ nh:         H           á  đ      ữ       ữ      

       ă            M        N ph i ch   5.000.000 đ ng. Do b  H đ    p t m 

 ng nên    M        N ph i hoàn tr  l i cho    H số   ền 5.000.000.đ ng. 

  ì các lẽ trên, 
 

Q  Ế    NH: 

 ă           3   ề  26  đ ể          1   ề  35  đ ể          1   ề  39  

  ề  147    ề  161        3   ề  209, đ ể          2   ề  227      ề  228   

 ủ       ậ   ố  ụ       sự;   ề  429    ề  463        1          5   ề  466    

  ề  468  ủ       ậ      sự;       4   ề  19      đ    số 24/2012/  -CP ngày 

03-4-2012  ủ    í     ủ  ề              đ                   ;       2   ề  26 

 ủ             số: 326/2016/U   Q 14      30-12-2016  ủ  Ủ             

 ụ Q ố          đ     ề                                          sử  ụ   á    í 

        í     á . 

Tuyên xử: 

1.        ậ            ở        ủ                    . 

                                                      á              

đ                              01       cây 02 (Hai)      9999       24      

 ổ   số   ề     238.959.000 đ    ( ai tr m  a m ơi tám tri u ch n tr m n m m ơi 

ch n nghìn đồng         đ    ề   ố  210.000.000 đ      ai tr m m  i tri u đồng   

  ề      s                 ậ     6.300.000 đ      áu tri u  a tr m nghìn đồng  và   ề  

lãi s      ậ    ự              ụ là 22.659.000 đ      ai m ơi hai tri u sáu tr m 

n m m ơi ch n nghìn đồng . 
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Khi     á           ự    á    ậ    ể                               đ       

             á                                                      ự       

       ụ      ợ     á   ụ   á   ụ         2   ề  357  ủ       ậ      sự  ă  2015 

để  í       s         ậ    ự              ụ     sự            đ          nh án. 

2.  ề á    í:  ă        ề  144;   ề  147  ủ       ậ   ố  ụ       sự;      

      326/2016/U   Q 14      30-12-2016     đ     ề                      

                     sử  ụ   á    í         í     á .                       

ông                       số   ề  15.068.000 đ     M  i l m tri u kh ng tr m 

sáu m ơi tám nghìn đồng  á    í     sự s    ẩ .                              

H số   ề          á    í đ         5.668.950 đ     N m tri u sáu tr m sáu m ơi 

tám nghìn ch n tr m n m m ơi đồng                      ề  số 0003545 ngày 09-

9-2020          ụ           á      sự                             . 

3.  ề       í   á  đ   :  ă       ề  161  ủ       ậ   ố  ụ       sự.    

                                              5.000.000 đ     N m tri u 

đồng . Do b                  đ                                            

                                                      số   ề  5.000.000.đ    

 N m tri u đồng . 

   4.         ợ      á   Q     đ    đ ợ                    đ          ề  2 

  ậ           á      sự           đ ợ           á      sự                      á  

    sự       ề          ậ           á      ề                   á    ự            

     á            ỡ                á           đ         á    ề  6 7  7   7     

  ề  9   ậ           á      sự.                    á  đ ợ    ự                

đ          ề  30   ậ           á      sự. 

 5. Về quyền kháng cáo:        đ         ền kháng cáo b n án trong h n 

15        ă         ể t  ngày tuyên án; b  đ     ng m t t i phiên tòa có quyền 

kháng cáo b n án trong h   15        ă         ể t  ngày nhậ  đ ợc b n án ho c 

b   á  đ ợc niêm y            đ nh của pháp luật. 

 

Nơi  hận:                              

- TAND              ;                           

- VKSND              ; 

- Chi cục    . S              ; 

-  á  đ     sự; 

-        s   ụ án. 

 

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
  

    đ  k  v  đ      u  
 

 

 

               N          

 

 

 


